
Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

đất thu 

hồi

Loại 

đất 

Đơn giá phê duyệt theo 

Nghị quyết số 33/2025/NQ-

UBND ngày 10/12/2025 của 

HĐND tỉnh 

Thành tiền

133 13 6,3 ODT 60.000.000 378.000.000

133 13 7,4 CLN 108.000 799.200

Tổng cộng 13,7 378.799.200

1 Vũ Xuân Thắng

Tổ 31, P. 

Phan Đình 

Phùng

Tổ 31, P. Phan 

Đình Phùng
Nhận thừa kế quyền sử dụng đất

Dự án: Xây dựng mới cầu Gia Bảy (địa phận phường Phan Đình Phùng) - đợt 2

Bản đồ địa chính Bồi thường đất

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày           /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở, ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: Đồng

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng đất

Vị trí thửa đất 

thu hồi
Nguồn gốc sử dụng đất Ghi chú

Nơi 

thường trú
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